
STT Họ và tên Năm sinh Quê quán Nơi ở hiện nay

Ngày tháng 

tham gia 

TNXP

Ngày tháng 

HTNV

Đơn vị 

TNXP

Tổng thời 

gian tham 

gia TNXP 

đề nghị xét 

khen 

thưởng

Giấy tờ chứng minh

I

1 Trần Thị Minh Hòa 20/05/1947

xã Đồng Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà 

Tĩnh nay là xã Đồng 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Nam Xuân 

xã Thạch Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh

06/1965 06/1967
C203 Đoàn 

559
24 tháng Lý lịch Đảng viên

2 Nguyễn Xuân Phương 20/12/1950

xã Thạch Xuân 

huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh nay là 

Thôn Lộc Nội xã 

Thạch Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Lộc Nội xã 

Thạch Xuân tỉnh 

Hà Tĩnh

8/1967 11/1972 C555P18
5 năm 3 

tháng

Sổ Bảo hiểm xã hội; 

Kỷ niệm chương

3 Đặng Thị Tặng 03/12/1953

xã Cẩm Phúc huyện 

Cẩm Xuyên tỉnh Hà 

Tĩnh nay là xã

Thôn Lộc Nội xã 

Thạch Xuân tỉnh 

Hà Tĩnh

01/01/1973 12/1976

C3237 

Trung đoàn 

8 đoàn 559

3 năm 11 

tháng

Quyết định trợ cấp 

Thanh niên xung 

phong
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4 Lê Minh Lộc 20/01/1950

xã Thạch Điền 

huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh nay là 

xã Thạch Xuân tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Nam Hương 

xã Thạch Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh

15/9/1968 15/09/1971 C555P18 3 năm

Sổ Bảo hiểm xã hội; 

Kỷ niệm chương; Huy 

chương kháng chiến

5 Trần Thị Hồng 09/10/1954

xã Sơn Quang 

huyện Hương Sơn 

tỉnh Hà Tĩnh nay là 

thôn Thạch Điền xã 

Thạch Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Thạch Điền 

xã Thạch Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh

5/1972 6/1975
Tổng đội 53 

P18

3 năm 1 

tháng
Sổ Bảo hiểm xã hội

6 Kiều Đình Nhuần 17/05/1936

xã Thạch Qúy 

huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh nay là 

phường Thành Sen 

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Nam Xuân 

xã Thạch Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh

06/1972 5/1975 N53P18
2 năm 1 

tháng

Lý lịch Đảng viên; 

Quyết định hưởng trợ 

cấp hưu trí

7 Trịnh Thị Hòa 15/02/1949

xã Thạch Lâm 

huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Thạch Điền 

xã Thạch Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh

08/08/1968 06/06/1972
C51 tổng 

đội 55

3 năm 10 

tháng

Giấy chứng nhận Hội 

Cựu thanh niên xung 

phong; Bản khai quá 

trình tham gia kháng 

chiến trong lực lương 

NXP tập trung

8 Dương Thị Hiên 16/04/1948

xã Cẩm Quang, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh nay là 

xã Cẩm Xuyên tỉnh 

Hà Tĩnh

Thôn Nam Hương 

xã Thạch Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh

04/1972 04/1975
C7 Tổng 

đội 55P18
3 năm

Lý lịch Công nhân 

viên và Kỷ niệm 

chương



9 Lê Thị Tính 01/02/1952

xã Sơn Bằng huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh nay là xã 

Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Nam Hương 

xã Thạch Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh

02/1970 8/1970
C558N55P1

8

3 năm 6 

tháng

Kỷ niệm chương; Bản 

khai quá trình tham 

gia thanh niên xung 

phong tập trung

10 Nguyễn Thị Xuân 10/10/1952

Xã Đại Lộc huyện 

Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh nay là xã Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Lộc Nội xã 

Thạch Xuân tỉnh 

Hà Tĩnh

03/1973 08/1975 N299
2 năm 5 

tháng

Sổ Bảo hiểm xã hội; 

Kỷ niệm chương

II

1 Nguyễn Thị Hồng 03/07/1952

xã Thạch Điền 

huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh nay là 

xã Thạch Xuân tỉnh 

Hà Tĩnh 

Thôn Đồng Xuân 

xã Thạch Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh

10/2/1972 10/9/1974
N53-538 

P18

2 năm 7 

tháng

Kỷ niệm chương; 

Giấy xác nhận

2 Trần Vinh 22/12/1933

xã Thạch Xuân 

huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh nay là 

Thôn Lộc Nội xã 

Thạch Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Lộc Nội xã 

Thạch Xuân tỉnh 

Hà Tĩnh

02/1954 05/1956
C409 đội 46 

Tây Bắc

2 năm 3 

tháng
Lý lịch cán bộ

3 Trần Văn Mão 25/10/1943

xã Thạch Xuân 

huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Lộc Nội xã 

Thạch Xuân tỉnh 

Hà Tĩnh

04/1964 04/1968 Đội 53 04 năm Lý lịch Đảng viên

TRUY TẶNG "HUY CHƯƠNG TNXP VẺ VANG"



4 Hoàng Quốc Liên 1950

xã Nam Điền huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà 

Tĩnh nay là xã 

Thạch Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Thạch Điền 

xã Thạch Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh

09/1968 11/1972

Đại đội 555 

thuộc đội 

55-218

4 năm 1 

tháng

Bằng Tổ quốc ghi 

công

5 Nguyễn Thị Thắng 10/05/1950

xã Thạch Hòa, 

Thạch Hà, Hà Tĩnh 

nay là Phường 

Thành Sen tỉnh Hà 

Tĩnh

Thôn Bắc Xuân xã 

Thạch Xuân tỉnh 

Hà Tĩnh

09/1968 10/1973

TNXP 

C555P18 

đường 15A, 

Đồng Lộc

5 năm 02 

tháng

Quyết định hưởng trợ 

cấp Hưu trí

Danh sách này có 15 người; Trong đó: Tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang": 10 người; Truy tặng ""Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang": 05 

người./.
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